
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D3  

Tên giáo viên: Trần Thị Hảo_Nguyễn Thi Thùy Vân- Ngọc Lan-Hoàng Nguyệt  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

-Cô đón trẻ tại cửa , cô vui vẻ tạo cảm giác thoả mái khi trẻ đến lớp 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ(về sức khỏe, tâm lý, thói quen của trẻ) 

- Tiếp tục rèn cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép ở mọi lúc mọi nơi 

- Rèn cho trẻ cất dồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  

-Cô trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình ,đặc biệt cô trò chuyện với trẻ 

về ngày 22/12 (MT32)  
 

MT32 

Thể dục sáng 

Tập với dụng cụ thể dục: vòng  

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra., 

thổi bóng, thổi nơ, Gà gáy… 

- ĐT2: Tay tập 2l*4n 

TTCB: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay thả xuôi cầm vòng 

Hai tay cầm vòng giơ ngang vai rồi hạ xuống  

- ĐT3: Lưng bụng: tập 2l*4n 

TTCB: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay cầm vòng thả xuôi  

Hai tay cầm vòng cúi xuống chạm xuống sàn 2. Về tư thế chuẩn bị 

- ĐT4: Chân bật 2l*4n 

TTCB: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay cầm vòng thả xuôi 

Hai chân rộng bằng vai tay đưa vòng về phía trước (MT1)  
 

Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Trẻ thực hiện thuần thục các động tác của bài 

tập theo nhịp của bài hát: “Con gà trống” 

+ Hô hấp: Gà gáy, Thổi nơ 

+Tay: Ra trước- gập ngực, Cuộn len 

+ Bụng: Quay người sang 2 bên, Ngửa người ra sau, tay chống 

MT1, 

MT35 



+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục 

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách 

-Biểu lộ sự thân thiện với 1 số con vật quen thuộc gần gũi: Bắt chước tiếng kêu,dáng 

đi và hành động (MT35)  
 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

VĐCB : Đi trên cầu 

thăng bằng  

TCVĐ : Bắt bóng 

bay  
 

Vận động 

VĐCB: Bò chui qua 

cổng 

TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ  
 

Vận động 

VĐCB: Tung bóng 

qua dây 

TCVĐ: Bắt bướm  
 

Vận động 

VDCB: Đi trong 

đường ngoằn nghèo 

TCVĐ: Bóng tròn to  
 

 

T3 

Làm quen văn học 

Kể chuyện:  

“Cây táo  
 

Làm quen văn học 

Truyện : Bé hành đi 

khám bệnh  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Chú bộ đội của 

em.  
 

Làm quen văn học 

Thơ : "Bàn tay cô 

giáo" - Định Hải  
 

T4 

Hoạt động tạo hình 

Di màu ổ rơm cho gà  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô mầu đồ dùng của 

bác sĩ  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô mầu áo chú bộ 

đội  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu chiếc áo cô 

giáo  
 

T5 

Âm nhạc 

DH: “lớn lên cháu lái 

máy cày” 

NH: “Hạt gạo làng 

ta”  
 

Âm nhạc 

Dạy hát : Tôi bị ốm 

(Nhạc Anh-Lời Phan 

Hương) 

Nghe hát : Thật đáng 

chê  
 

Âm nhạc 

Dạy hát: Chú Bộ Đội 

( Hoàng Hà) 

Nghe hát: Màu áo 

chú bộ độ  
 

Âm nhạc 

Steam 

NDTT: Cho trẻ làm 

quen giai điệu 

nhanh- chậm  

NDKH: 

Trò chơi: Bé thật là 

tài  



 

T6 

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết đồ dùng 

nghề nông  
 

Hoạt động nhận biết 

Trò chuyện về cô y 

tế trường em  
 

Hoạt động nhận biết 

Trò truyện về chú Bộ 

đội  
 

Hoạt động nhận biết 

Cô giáo của em  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần I: 

- Thứ 2 : HĐCMĐ: Dạo quanh sân trường . TCVĐ: Ném bóng vào rổ. 

- Thứ 3: HĐCMĐ: Quan sát nhà bóng. TCDG: Bóng tròn to. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Tưới cây, lau lá cho cây hoa. TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. 

- Thứ 5: HĐCMĐ: Dạo quanh sân trường. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 6: GLVĐ với lớp D3. 

* Tuần II: 

- Thứ 2: HĐCMĐ: Quan sát cây hoa hồng. TCDG: Chí chí chành chành. 

- Thứ 3: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ. 

- Thứ 5: GLVĐ với lớp D1. 

- Thứ 6: HĐCMĐ: Quan sát cây xanh. TCVĐ: Ôtô và chim sẻ. 

* Tuần III: 

- Thứ 2: HĐCMĐ: Dạo quanh sân trường. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 3: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Chí chí chành chành. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Quan sát và trò chuyện khu vườn cổ tích. TCDG: Bóng tròn to. 

- Thứ 5: GLVĐ với lớp D3 

- Thứ 6: HĐCMĐ: Quan sát cây hoa ngũ sắc. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ. 

* Tuần IV: 

- Thứ 2: HĐCMĐ: Quan sát và trò chuyện về thời tiết. TCVĐ: Bóng tròn to. 

- Thứ 3: GLVĐ với lớp D3. 

- Thứ 4: HĐCMĐ: Quan sát vườn rau. TCVĐ: Gieo hạt. 

- Thứ 5: HĐCMĐ: Nhặt lá và xếp hình. TCDG: Nu na nu nống. 

- Thứ 6: HĐCMĐ: Quan sát cây phượng trong sân trường.  

 



- Chơi tự do: Chơi tự chọn: Cho trẻ chơi chơi với phấn, vòng, bóng đã chuẩn bị sẵn: 

Chơi với vòng , bóng với các loại hột hạt với các loại xích đu, đu quay đồ chơi ngoài 

trời.  

+ Cho trẻ chơi chơi các lá cây ...  
 

Chơi tập ở các góc 

* Góc hoạt động với đồ vật : (Trọng tâm tuần 1 ) 

- Cho trẻ ngồi xâu hoa, xâu hạt, xếp hoa, xếp hình thành ngôi nhà, xếp thành hình 

vuông,… 

Xây khu chăn nuôi: gà, vịt, tôm, cua, cá,... 

-Cô chuẩn bị: gạch, hàng rào, các hình khối, cây cối,… 

-Cô hướng dẫn trẻ thực hiện:  

+ Các con đang làm gì? 

+ Đây là gì? (Gạch), gạch con để làm gì? ( Xếp tường bao quanh khu chăn nuôi ) 

* Góc bế em :( Trọng tâm tuần 2+4 ) 

- Ru em ngủ 

- Tập tắm cho em bé 

- Tập cho bé ăn (MT16)  
 

* Góc sách chuyện: 

- Xem tranh ảnh về những con vật sống trong gia đình , động vật sống trong rừng và 

dưới nước 

* Góc vận động: 

- Trẻ biết chơi với đồ chơi:Bóng,vòng.gậy, Bập bênh 

-Cô chuẩn bị bóng cho trẻ ngồi lăn bóng với bạn, chuyền bóng qua tay bạn, vòng thể 

dục cho trẻ 

nhảy vào vòng theo yêu cầu của cô, cho trẻ chơi bập bênh tự do cùng bạn. 

* Góc tạo hình: (Trọng tâm tuần 3 ) 

- Nặn các thức ăn cho con vật... 

-Chuẩn bị đất nặn cho trẻ, bảng, khăn lau tay. 

-Tô màu con gà, con vật sống dưới nước .... 

MT16, 

MT33 



- Chuẩn bị tranh các con vật con gà, con cá,.., bút sáp màu cho trẻ thực hiện. 

-Khi trẻ tô hỏi trẻ xem đây là con gì? 

-Hướng dẫn trẻ tô nhẹ nhàng tô bên trong hình không tô chờm ra ngoài. 

-Động viên những trẻ tô còn yếu, khuyến khích trẻ tô đẹp hơn. 

- Nghe hát, múa, VĐTN các bài hát về tháng 12. Trẻ nhận biết được cảm xúc 

vui,buồn,sợ hãi. (MT33)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, Đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe 

-Rèn trẻ thói quen nhận biết một số nguy cơ không an toàn ,nơi nguy hiểm,như(bếp 

đun,phích nước nóng,xoong canh nóng...)khi nhắc nhở đúng giờ buổi trưa. 

- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. (MT22)  
 

MT22 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: - Trò chuyện về bác nông dân,Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách đi giày, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: TCVĐ: Về đúng nhà ,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 5: TC: Trời nắng trời mưa,TCVĐ: con rùa,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 6: TC: Năm con cua đá, Chơi tự chọn; Nêu gương cuối tuần. 

Tuần 2: 

- Thứ 2: - TCDG: Nu na nu nống,TCVD: Thi xem ai nhanh, Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ đi dép quai hậu có ráp dính, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: Trò chơi:Chi chi chành chành; Chơi tự chọn; Nêu gương cuối ngày. 

- Thứ 5: - Cho trẻ đọc bài thơ: Cô và mẹ,Xem phim hoạt hình, Chơi tự chọn. 

- Thứ 6: Trò chuyện về công việc của bác sỹ, chơi tự chọn 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự chọn 

MT12 



- Thứ 3: Dạy trẻ cách cất giày dép, Chơi tự chọn 

- Thứ 4:Đọc thơ "Làm bác sỹ ";; Chơi tự chọn. 

- Thứ 5: Trò chơi: Chi chi chành chành; chơi tự chọn 

- Thứ 6: Trò chơi: Con Muỗi. Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: - TCVD: Thi xem ai nhanh, Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ luồn dây vào lỗ tròn, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: Trò chơi:Chi chi chành chành; Chơi tự chọn; 

- Thứ 5: - Cho trẻ nghe hát: Cô giáo em, Chơi tự do ở các góc. 

- Thứ 6: Trò chuyện về cô giáo, chơi tự chọn 

- Chấp nhận: đội mũ khi ra nắng,đi giày dép,mặc quần áo ấm khi trời lạnh (MT12)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bác nông dân  Bé thích làm bác sỹ  Chú bộ đội.  Công việc của cô giáo   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

Đánh giá kết quả đạt được ở các MT: 

MT1: 89% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt Diệp Anh, Đức, Phú 

MT12: 96% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt: Kiên 

MT16: 89% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt: Diệp Anh, Đức, Sang. 

MT22: 78% trẻ đạt. Các cháu chưa đạt: Hoài Anh, Kiên, Dường Minh, Minh, Nam, Sang. 

MT32: 93%  trẻ đạt. Các cháu chưa đạt: Đức, Diệp Anh 

MT33: 96%. trẻ đạt. Các cháu chưa đạt:Phú 

Các cháu chưa đạt ở các MT sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá vào thời gian tiếp theo. 
 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 12 lớp D3 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 



Ngày 25 tháng 11 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  

 

 

 

Khối trưởng 

 

 

 

Giáo viên 

   

                                      

 


